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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG 

1. Thời tiết 

Nhiệt độ trung bình: 290C 

          Độ ẩm trung bình: 80 - 85%. 

Tuần qua, ngày trời âm u xen kẽ có mưa. Nhìn chung thời tiết thuận lợi 

cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng  

- Cây lúa: Đẻ nhánh rộ - Cuối đẻ nhánh.   

        - Cây nhãn, vải: Hoa - quả non. 

       - Cây có múi: Phát triển quả. 

II. TÌNH HÌNH BVTV 7 NGÀY QUA 

1. Trên cây lúa 

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển cục bộ trên một số diện tích lúa nhiễm 

như : Nếp 415, Nếp 9603, Q5, TBR225 … tỷ lệ bệnh hại phổ biến 0,5 - 1% số 

lá. Cấp 1-3-5. 

- Chuột gây hại cục bộ trên một số diện tích khu ruộng cao, ven làng, gần 

gò đống kênh, mương ... Tỷ lệ phổ biến 0,5 - 1% số dảnh. 

- Bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ gây hại cục bộ trên một số diện tích cấy 

xong gặp rét, ruộng cạn nước, cấy sâu tay ... Tỷ lệ hại phổ biến 1 - 2% số khóm.  

- Ngoài ra, bọ trĩ, sâu năn, sâu cuốn lá, ruồi đục nõn, cỏ dại ... gây hại cục 

bộ trên một số diện tích lúa. 

2. Trên cây nhãn, vải và cây có múi 

- Trên cây nhãn, vải: Bọ xít nâu phát triển mật độ phổ biến 0,5 - 2 con/ 

chùm. Ngoài ra, nhện, rầy chổng cánh, sâu đục cuống … gây hại rải rác. Bệnh 

sương mai, thán thư gây hại cục bộ trên một số diện tích tỷ lệ phổ biến 0,3 - 1% 

số chùm.  



- Trên cây có múi: Bệnh sương mai, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội 

… gây hại rải rác.    

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Trên cây lúa 

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh, phát triển cục bộ trên các giống lúa 

nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa ẩm. Nếu không chủ động phòng trừ bệnh 

đạo ôn lá có thể gây hại làm lụi chòm từ ngày 10/4 trở đi trên 1 số diện tích lúa. 

- Chuột tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích khu ruộng chân cao, 

gần ven làng, gần gò đống kênh, mương. Nơi mà tổ chức diệt chuột kém hiệu 

quả. 

- Bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ tiếp tục phát triển ở một số diện tích cấy 

xong gặp rét, những chân ruộng cạn nước hoặc bị ngộ độc hữu cơ, đất chua … 

- Bệnh khô vằn phát triển trên một số diện tích lúa cấy sớm, ruộng cạn 

nước, bón phân không cân đối NPK … 

- Ngoài ra, sâu cuốn lá, bọ trĩ, ruồi đục nõn, bọ xít, rệp muội, sâu năn, cỏ 

dại …tiếp tục phát sinh, phát triển trên một số diện tích lúa. 

2. Trên cây nhãn, vải và cây có múi 

- Trên cây nhãn, vải: Nhện, rầy chổng cánh tiếp tục gây hại, bọ xít nâu, 

sâu đục cuống quả vải … gây hại cục bộ. Bệnh sương mai, thán thư tiếp tục gây 

hại cục bộ trên một số diện tích.  

- Trên cây có múi: Bệnh sương mai, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội 

tiếp tục gây hại rải rác, bệnh thán thư, loét cam gây hại cục bộ. 

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Trên cây lúa 

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu, 

bệnh như bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh  khô vằn, cỏ dại … để có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

- Phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên một số diện tích lúa nhiễm, ruộng 

xanh tốt … khi bệnh chớm xuất hiện bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Ban kan 

600 WP, Kenedy 75 WP, Dojione 40 EC, Filia 525 SC,  Lúa vàng 20 WP … 

- Những nơi lúa bị bệnh nghẹt rễ cần có các biện pháp như: làm cỏ sục 

bùn, bón vôi bột, bón lân Lâm Thao theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, 

phun thuốc kích rễ, phân bón qua lá … để cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận 

lợi. 

- Tích cực tham gia đánh bắt chuột bằng mọi biện pháp đảm bảo an toàn 

và hiệu quả ở những nơi chuột còn gây hại. 



2. Trên cây nhãn, vải và cây có múi 

      - Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu, bệnh trên nhãn, vải và cây có múi 

để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh như: nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, 

rầy chổng cánh, bọ trĩ, sâu đục cuống, bệnh thán thư, sương mai bằng các thuốc 

đặc hiệu tại nơi có sâu, bệnh phát triển theo nguyên tắc 4 đúng. Thời kỳ đậu quả 

non nếu thời tiết còn âm u, mưa phùn, độ ẩm không khí cao, cần phun phòng trừ 

bệnh sương mai lại lần 2 bằng các thuốc đặc hiệu như: Ridomil Gold 68 WG, 

Jack M972 WP, Amistar 250 SC … 

UBND thị trấn yêu cầu cán bộ khuyến nông thị trấn, các ông, bà trưởng, 

phó thôn, Đài truyền thanh thị trấn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng và 

tuyên truyền cho nhân dân phòng, trừ sâu, bệnh kịp thời, đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận: 

- TV Đảng ủy; 

- Lãnh đạo UBND TT;     để báo cáo 

- Các ngành đoàn thể; 

- Các thôn; 

- Đài truyền thanh (phát thanh); 

- Lưu VP. 
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